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1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
a. Lý do khách quan
Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT – IT – Information Technology) đã tác động lớn đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội người. Đảng và Nhà nước đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tin học và CNTT, truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) mở cửa và hội nhập, hướng tới nền kinh tế tri thức của nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung. Với sự phát triển như vũ bão của lĩnh vực CNTT thì việc áp dụng máy tính cá nhân (MTCN – PC – Personal Computer) để hỗ trợ trong các lĩnh vực không còn gì xa lạ nữa. Trong mọi ngành nghề hầu như đều có mặt của MTCN, người ta có thể làm được mọi việc chẳng hạn như: thiết kế, lập trình, dự báo, điều khiển tự động,… Có thể nói CNTT là nhu cầu thiết yếu của mọi người, của xã hội. Chính vì chức năng quan trọng của nó cho nên lĩnh vực công nghệ thông tin đã lên ngôi thống lĩnh trong xã hội.

Trong những năm qua, nền giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa về phát triển quy mô, tạo chuyển biến bước đầu về chất lượng, tăng cường các điều kiện phát triển giáo dục. Việc tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp phát triển sự nghiệp giáo dục đáp ứng yêu cầu phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ trọng yếu của những người làm công tác giáo dục hiện nay. Đặc biệt là những giáo viên đang giảng dạy bộ môn tin học.

Trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã nêu rõ “Mục tiêu của GD& ĐT nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Hình thành đội ngũ lao động có tri thức và có tay nghề, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Nhà trường đào tạo thế hệ trẻ theo hướng toàn diện và có năng lực chuyên môn sâu, có ý thức và khả năng tự tạo việc làm trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần”. Tại hội lần thứ IV của ban chấp hành TƯ Đảng khóa VII, Đảng ta đã đề ra nghị quyết “Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo” và với quan điểm chỉ đạo “Thực hiện coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, thực hiện giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, lí luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội” (Văn kiện đại hội lần II Ban chấp hành trung ương khóa VIII).
Đảng và nhà nước đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục phổ thông.

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm của công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng tổ quốc.

Mục tiêu của giáo dục THCS là giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở tiểu học, có trình độ học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Trường THCS là kết tinh trình độ văn minh của xã hội trong công tác giáo dục thiếu niên, là nơi học sinh tiếp thu tri thức khoa học và là môi trường giáo dục các em trở thành người có ích cho xã hội. Do đó ở trường THCS các em phải được giáo dục toàn diện bao gồm: Những tri thức khoa học, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc cùng nhau, tinh thần tập thể, tính cộng tác nhóm, những hiểu biết kĩ năng khai thác thông tin, tri thức khoa học cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành GD& ĐT.
Vậy làm như thế nào để giáo dục THCS có thể thực hiện được mục tiêu mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Đó là một vấn đề lớn đặt ra cho mọi người, đặc biệt là những người làm công tác giáo dục.
Trong sự nghiệp xậy dựng đất nước công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước ngày nay, xã hội ngày một phát triển. Sự hiểu biết, trình độ khả năng chuyên môn là đòi hỏi không thể thiếu của mỗi người. Tuy nhiên nhiều bạn trẻ hiện nay quá chú trọng vào việc học lý thuyết ở trường mà đôi khi quên mất phải thực hành - một điều hết sức quan trọng. Mối quan hệ giữa học và hành một lần nữa được nhấn mạnh qua câu: “Học đi đôi với hành”.

Trong các năm học tới phong trào đổi mới phương pháp dạy học trong dạy học chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa và đó cũng là yêu cầu cấp thiết của đổi mới trong ngành giáo dục, trong công tác quản lý và dạy – học ở các trường THCS. Thời gian gần đây, phong trào đổi mới phương pháp dạy học và học đã được nhiều cán bộ giáo viên hưởng ứng tích cực. Đây được coi là con đường ngắn nhất để đi đến đích của chất lượng dạy học trong các nhà trường.

Thầy chủ động + Trò chủ động ==> môi trường hợp tác hữu ích giữa Người Dạy - Người học.

* Tầm quan trọng của công nghệ thông tin:

Trong thời đại của ngày nay, sự bùng nổ công nghệ thông tin đã tác động lớn đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội của chúng ta. Đảng và Nhà nước đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tin học và công nghệ thông tin, truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở cửa và hội nhập, hướng tới nền kinh tế tri thức của nước ta nói riêng - thế giới nói chung.

Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên Nhà nước ta đã đưa môn Tin học vào trong nhà trường và ngay từ cấp học THCS, học sinh được tiếp xúc với môn tin học để làm quen dần với lĩnh vực công nghệ thông tin, tạo nền móng cơ sở ban đầu để học những phần nâng cao trong các cấp tiếp theo.

* Tác dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở bậc THCS:

Môn tin học ở bậc THCS, cụ thể là ở chương trình tin học 6 bước đầu giúp học sinh làm quen với một số kiến thức ban đầu về công nghệ thông tin như: Một số bộ phận cơ bản của máy tính, một số phần mềm học tập, hệ điều hành Windows, hệ soạn thảo văn bản và một số kỹ năng khác trong tin học. Thì ở chương trình tin học 7 các em tiếp tục được làm quen với một số tính năng của máy tính như: chương trình bảng tính, một số phần mềm học tập ứng dụng cho các môn học khác.
Hình thành cho học sinh một số phẩm chất và năng lực cần thiết cho người lao động hiện đại như:

+ Góp phần hình thành và phát triển tư duy thuật giải.

+ Bước đầu hình thành năng lực tổ chức và xử lý thông tin.

+ Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính trong hoạt động học tập, lao động xã hội hiện đại.

+ Có thái độ đúng khi sử dụng máy tính và các sản phẩm tin học.

+ Bước đầu hiểu khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập.

+ Có ý thức tìm hiểu công nghệ thông tin trong các hoạt động xã hội.

* Đặc biệt khi học sinh học các phần mềm như:

+ Phần mềm chương trình bảng tính: Học sinh ứng dụng từ các môn học Toán, Địa lý để tính toán số liệu trong bảng biểu, trình bày biểu đồ sao cho phù hợp, đúng cách. Ứng dụng bảng tính để tính toán giải những bài toán đã học,...

+ Trong chương trình tin học ở lớp 7 được phân bố xen kẽ giữa các bài học lý thuyết và thực hành. Điều đó sẽ rèn luyện cho học sinh óc tư duy sáng tạo cũng như giúp các em tự giải quyết được các bài lý thuyết đã học trên máy tính.

b. Lý do chủ quan

Đối với mỗi giáo viên, việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tế của nhà trường luôn là vấn đề được quan tâm trong quá trình dạy học. Trong những năm gần đây Bộ giáo dục và đào tạo đã có những định hướng nhằm giúp đỡ các trường thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học. Cùng với cả nước nhà trường PTDTNT Đắk R’lấp đã thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bộ môn và đã đạt được kết quả tốt.

Với môn Tin học, được coi là môn học tự chọn trong nhà trường phổ thông từ năm 2006 -2007, có những đặc thù riêng đó là liên quan chặt chẽ với sử dụng máy tính, cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ, coi trọng làm việc theo nhóm. Đặc trưng của môn Tin học là kiến thức lí thuyết đi đôi với thực hành, với học sinh THCS phần thực hành chiếm khoảng 40% thời lượng chương trình.

Hiện nay Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai áp dụng đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy-học. Và môn tin học đã được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông, bước đầu dưới hình thức là môn học tự chọn. Tùy theo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tin học ở mỗi trường mà tổ chức các khối lớp học tập bộ môn này. Giáo dục trung học của tỉnh Đắk Nông nói chung và trường PTDT nội trú huyện ĐắkR’lấp nói riêng đã có những bước phát triển, đầu tư cho bộ môn tin học. Nhà trường đã có phòng bộ môn, có giáo viên chuyên trách, có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu dạy-học.
Với sự phát triển có tính bùng nổ của Tin học làm cho việc đưa giáo dục tin học vào nhà trường phổ thông trở thành một trào lưu mạnh mẽ trên quy mô quốc tế cũng như trong các trường THCS của huyện nhà. Mà trong đó việc giảng dạy Tin học cần có hai kiến thức cơ bản là học sinh học lý thuyết Tin học và thực hành trên máy vi tính. Thực hành tập cho học sinh làm quen với những thao tác sử dụng máy vi tính. Đây là hành động trong đó từng nhóm hay từng cá thể tiến hành các bài tập thực hành dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của giáo viên. Là một môn học rất mới nên cần tổ chức học tập một cách có khoa học, nhất là phần thực hành.

Tuy nhiên trong thời gian qua việc giảng dạy học tập đối với tiết thực hành nhìn chung có kết quả chưa cao. Do đó bản thân tôi nhận thấy để giảng dạy tốt một tiết thực hành giáo viên cần có những sáng kiến trong phương pháp giảng dạy để tiết dạy đạt hiệu quả cao, gây hứng thú ham học cho học sinh và phù hợp với điều kiện vật chất của nhà trường.

Đối với môn tin học rất khó dạy khi giáo viên hoàn toàn không dùng máy tính để minh họa hay thực hành các thao tác mẫu của bài học. Nếu thầy trò trên lớp học hoàn toàn với phấn và bảng (học chay), thì việc tiếp thu kiến thức bài học có thể bị suy giảm đến 90%. Mặc dù theo thiết kế của chương trình và cố gắng của tập thể tác giả sách giáo khoa thì việc truyền đạt của giáo viên vẫn phụ thuộc rất nhiều về việc về việc minh họa hay thao tác trên máy tính. 

Nếu cứ tiếp tục cách dạy và học thụ động, học sinh là thế hệ trẻ, là nguồn nhân lực tương lai của đất nước mà không sử dụng được hay không thành thạo các ứng dụng CNTT là giáo dục không đáp ứng được những yêu cầu mới của xã hội. Sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, sự thách thức trước nguy cơ tụt hậu của đất nước trên con đường hòa nhập vào kỉ nguyên mới – kỉ nguyên kinh tế tri thức, xã hội thông tin bằng sự cạnh tranh trí tuệ đang đòi hỏi phải đổi mới giáo dục, trong đó đòi hỏi có sự đổi mới căn bản về phương pháp dạy và học.

Đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu chung của các môn học trong đó có môn tin học, vì các nội dung dạy học môn Tin học ở bậc học THCS nói chung và lớp 7 nói riêng có rất nhiều vấn đề trìu tượng ví dụ như các bài về Thuật toán, Hệ điều hành, tính toán, các hàm số… Để hỗ trợ việc dạy học các nội dung này, sách giáo khoa cũng có khá nhiều hình ảnh minh họa. Nhiều giáo viên cũng đã sưu tầm và sử dụng thêm các phương tiện bổ trợ như tranh, ảnh, sơ đồ... Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, kèm theo lời mô tả, giải thích, với mục đích giúp cho học sinh hiểu bài hơn. Tuy nhiên, đối với những nội dung khó, ví dụ như bài tệp và quản lý tệp giáo viên chỉ dùng lời nói và các hình ảnh để minh họa thì học sinh vẫn rất khó hình dung, việc tiếp thu bài của các em vẫn hạn chế. Nhiều học sinh rất thuộc bài mà không hiểu được bản chất của các vấn đề, kĩ năng vận dụng thực tế chưa tốt.

Để có cơ sở giảng dạy tốt hơn, tránh kiểu “học vẹt” trong học sinh và hình thành cho học sinh các kĩ năng thao tác từ kiến thức tiếp thu được trong tiết học giúp dễ nhớ, cũng như để học sinh hứng thú với môn học hơn. Xuất phát từ những cơ sở đó tôi mạnh dạn xây dựng đề tài “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN TIN LỚP 7 Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ ĐẮK R’LẤP”.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Với đề tài này, tôi chỉ muốn đề cập đến vấn đề làm sao để nâng cao chất lượng học tập môn Tin học cho học sinh lớp 7 trường PTDTNT, hình thành cho các em kĩ năng thao tác thành thạo với máy tính như thao tác với bảng tính, các phần mềm học tập mà không làm phản tác dụng của nó. Ở đây, tôi không đề cập đến việc học sinh có thể thao tác thành thạo như một nhân viên văn phòng, có thể đánh máy nhanh, hay thực hiện bảng tính với nhiều công thức…
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài.

- Đề ra một số biện pháp và việc dạy tin học trong chương trình lớp 7.

Thực hiện đề tài này nhằm rút ra được những bài học kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy của bản thân và của đồng nghiệp. Đồng thời là một số kinh nghiệm cho đồng nghiệp tham khảo, vận dụng trong quá trình công tác và trong giảng dạy để đảm bảo việc đổi mới phương pháp dạy học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy môn tin học nhằm đem lại hiệu quả cao trong giảng dạy.
1.3. Đối tượng nghiên cứu

- Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp dạy học thực hành môn tin lớp 7 ở trường PTDT nội trú Đắk R’lấp và các điều kiện có liên quan. 

- Học sinh khối lớp 7 trường PTDT nội trú Đắk R’lấp.
1.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài chủ yếu được sử dụng các phương pháp nghiên cứu theo phương pháp tổng kết kinh nghiệm, quan sát sư phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu.

- Kiểm tra việc học tập của học sinh (bài cũ, bài mới)

- Sử dụng bảng biểu đối chiếu.

- Kiểm tra chất lượng sau giờ học.

- Tổng kết kinh nghiệm.

- Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu các vấn đề mang tính lí luận có liên quan đến đề tài.

- Phương pháp điều tra: với phương pháp này tôi tiến hành điều tra các học sinh của khối lớp tôi đang dạy bằng phiếu trắc nghiệm, phiếu học tập không ghi tên. 

- Phương pháp quan sát: quan sát phương pháp dạy thực hành của các giáo viên trong các năm qua. Quan sát tiết dạy lí thuyết trên lớp và thực hành trên máy.
- Phương pháp phỏng vấn: trao đổi một số học sinh và phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm ở các lớp dạy.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: bằng các phiếu trắc nghiệm có các câu hỏi dưới nhiều hình thức lựa chọn a, b, c, d điền vào ô trống bằng thống kê toán học và theo tâm lí, trình độ và rút ra kết luận.
- Phương pháp toán học thống kê: 

Tôi đã sử dụng phương pháp này trong quá trình nghiên cứu để xử lý số liệu và đánh giá kết quả, với công thức sau: 

* Tính độ trung bình
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Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn

Ví dụ:

Kết quả điểm kiểm

tra ngôn ngữ của

hai nhóm học sinh:

• Nhóm thực nghiệm

• Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm

Nhóm đối chứng

Trung vị

Giá trị trung bình

Độ lệch chuẩn

1. Mô tả dữ liệu
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2. So sánh dữ liệu

1. 

Các nhóm có kết quả khác nhau

không?



Phép kiểm chứng t-test (dữ liệu liên

tục)



Phép kiểm chứng

Khi bình phương

(dữ liệu rời rạc)

2. Ảnh hưởng lớn tới mức nào?



Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn

X = 
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xi

S


Trong đó:
X: Trung bình cộng
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 n: Tổng tần số

* Tính độ lệch chuẩn:
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* Tính chỉ số t-Student 
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- Dự giờ, trao đổi, chia sẻ, rút kinh nghiệm từ các đồng nghiệp.

- Tham khảo các ý kiến đóng góp của chuyên môn nhà trường.

1.5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

- Giới hạn về đối tượng nghiên cứu: 

Đề tài nghiên cứu có thể áp dụng cho giáo viên giảng dạy môn tin học ở các trường THCS trong tỉnh.
- Giới hạn về khách thể khảo sát:

Đề tài nghiên cứu “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN TIN LỚP 7” cho các giáo viên tin học tuy nhiên do điều kiện công tác và thời gian quá ngắn nên tôi chỉ tập chung khảo sát đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu này trong phạm vi giới hạn là học sinh lớp 7 của trường PTDTNT Đăk R’Lấp
- Thời gian nghiên cứu:

Đề tài được nghiên cứu trong thời gian 15/08/2012 đến 15/12/2015.

2. NỘI DUNG
2.1. Cở sở lý luận của vấn đề
2.1.1. Cơ sở pháp lí của đề tài
+ Trong nhiệm vụ năm học từ 2005 - 2010 Bộ trưởng giáo dục đào tạo nhấn mạnh: Khẩn trương triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và đề án dạy Tin học ứng dụng công nghệ thông tin của ngành.

- Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 17/10/2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Nghị quyết 40/2000/QH10 và chỉ thị 14/2001/CT-TTg ngày 09/12/2000 về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông: Nội dung là tích cực áp dụng một cách sáng tạo các phương pháp tiên tiến, hiện đại, ứng dụng CNTT vào dạy và học.

- Thông tư số 14/2002/TT-BGD&ĐT ngày 01/04/2002 về việc hướng dẫn quán triệt chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông.

- Công văn 74921/THPT ngày 27-8-2002 của Bộ GD-ĐT công văn số 714/THPT của Bộ GD- ĐT về việc tăng cường sử dụng ĐDDH.

- Chỉ thị 08/2003 của Bộ bưu chính viễn thông, ngày 02/06/2003: “Đưa Internet đến tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp (THCN), trung học phổ thông (THPT) trên phạm vi cả nước và kết nối tới các trường trung học cơ sở (THCS) và tiểu học (TH) ở những nơi có điều kiện”.

- Chỉ thị 29/CT của Trung Ương Đảng về việc đưa CNTT vào nhà trường. Chỉ thị 29 nêu rõ: “Ứng dụng và phát triển CNTT trong giáo dục và đào tạo sẽ tạo ra một bước chuyển cơ bản trong quá trình đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập và quản lí giáo dục”. “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học theo hướng sử dụng CNTT như một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập ở tất cả các môn học”.

- Trong nhiệm vụ năm học 2005 – 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Khẩn trương triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT từ nay đến năm 2010 của chính phủ và đề án dạy Tin học ứng dụng CNTT và truyền thông giai đoạn 2005 – 2010 của ngành.

- Căn cứ chỉ thị số 32/2006/CT – BGD & ĐT ngày 01-8-2006 về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông. Chỉ thị 40 – CT/TW của ban bí thư về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

- Chiến lược phát triển giáo dục 2005 – 2010 chỉ rõ: “Nhanh chóng áp dụng CNTT vào giáo dục để đổi mới phương pháp giáo dục và quản lí”.

- Chỉ thị số 2737/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/07/2012 về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2012-2013 “Triển khai các dự án, đề án về đổi mới phương pháp dạy học; hướng dẫn và thu hút nhiều học sinh THPT nghiên cứu, sáng tạo khoa học-công nghệ, tổ chức nhiều “sân chơi” trí tuệ của học sinh”.

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở GD & ĐT Đắk Nông và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015- 2016 của trường PTDT nội trú huyện ĐắkR’lấp, tỉnh Đắk Nông.

2.1.2. Cơ sở lí luận của đề tài 
a. Khái niệm


* Dạy – học:
Dạy – học là khái niệm chỉ hoạt động chung của người dạy và người học, hai hoạt động này song song tồn tại và phát triển trong cùng một quá trình thống nhất. Quá trình này là một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo dục tổng thể trong đó vai trò của người thầy là định hướng tổ chức thực hiện việc truyền thụ tri thức, kĩ năng kĩ xảo đến người học một cách hợp lý khoa học. Do đó luôn luôn có vai trò và tác dụng chủ đạo, có ý nghĩa đặc biệt đối với việc bảo đảm chất lượng của học sinh trong học tập, giúp học sinh tiếp thu một cách có ý thức độc lập và sáng tạo, hình thành năng lực và thái độ, vai trò chủ động tích cực, năng động của học sinh trong quá trình học tập. Điều này có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển trí tuệ, lĩnh hội kiến thức và hoàn thiện nhân cách của bản thân.

* Rèn luyện:

 Dạy và cho tập nhiều để thành thông thạo: Rèn luyện những đức tính tốt cho trẻ em. Tập cho quen: Rèn luyện kỹ năng. (Theo từ điển Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí - The Free Vietnamese Dictionary Project 1997-2004).
* Kỹ năng:
Khả năng ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn. (Theo từ điển Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí - The Free Vietnamese Dictionary Project 1997-2004).
* Thực hành:

Làm để áp dụng lí thuyết vào thực tế (nói khái quát). Lí thuyết đi đôi với thực hành. Giờ thực hành về thực vật học. Như thực hiện. Thực hành tiết kiệm. (Theo từ điển Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí - The Free Vietnamese Dictionary Project 1997-2004).
b. Đổi mới PPDH

Để nâng cao chất lượng dạy học thì phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phương pháp dạy học phù hợp là yếu tố quyết định đến chất lượng học tập của học sinh. Vì vậy đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề không thể thiếu trong quá trình dạy học, có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học về đổi mới phương pháp dạy học như: “Thiết kế bài dạy theo phương pháp tích cực-Nguyễn Kỳ”, “Công nghệ dạy học với vấn đề tổ chức quá trình dạy học ở THPT”. Các vấn đề đó đều bàn về phương pháp dạy học nói chung, đây là định hướng để tác giả sử dụng viết sáng kiến kinh nghiệm của mình. 

Đổi mới phương pháp dạy học luôn luôn đặt trong mỗi quan hệ với đổi mới mục tiêu, nội dung dạy học, đổi mới cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đổi mới các hình thức tổ chức để phù hợp giữa dạy học cá nhân và các nhóm nhỏ hoặc cả lớp.

c. Mục tiêu dạy học môn tin học ở THCS 

Kiến thức: Trang bị cho học sinh một cách tương đối có hệ thống các khái niệm cơ bản nhất ở bậc học phổ thông về Tin Học – một ngành khoa học có những đặc thù riêng – Các kiến thức về thông tin, hệ điều hành, văn bản, bảng tính, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, lập trình, mạng.

Kỹ năng: Học sinh bước đầu biết sử dụng máy tính, biết soạn thảo văn bản, sử dụng Internet, khai thác được các phần mềm thông dụng, giải được các bài toán đơn giản bằng máy tính, bước đầu tạo được một trang web, bài trình chiếu đơn giản.

Thái độ: Rèn luyện cho học sinh phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với con người của thời đại tin học như sự ham hiểu biết, tìm tòi sáng tạo, chuẩn mực, chính xác trong suy nghĩ và hành động, say mê môn học, cẩn thận trong công việc, hợp tác tốt với bạn bè.

d. Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học.

Cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy học là hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động.

Đổi mới phương pháp dạy học cần kế thừa, phát triển những mặt tích cực của hệ thống phương pháp quen thuộc, vận dụng một cách hiệu quả các phương pháp dạy học hiện có theo quan điểm dạy học tích cực kết hợp với các phương pháp hiện đại phù hợp với điều kiện thực tế.

e. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực.

- Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

Trong phương pháp tổ chức, người học – đối tượng của hoạt động “dạy” đồng thời là chủ thể của hoạt động “học” được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. Dạy học theo cách này giáo viên không chỉ đơn giản truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Nội dung và phương pháp dạy học phải giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia vào các chương trình hành động của cộng đồng.

- Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học

Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh, không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học.

Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nâng lên gấp bội. Vì vậy, ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động. Đặt vấn đề tự học ngay trong nhà trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau giờ lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác

Trong học tập, không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là một môi trường giao tiếp giữa thầy – trò, trò – trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của thầy giáo.

Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp hoặc trường. Được sử dụng phổ biến trong dạy học là hoạt động hợp tác trong nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động, xã hội.
- Kết hợp tự đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò
Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy

Trước đây giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh. Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kỹ năng tự đánh giá để điều chỉnh cách học. Liên quan đến điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh

Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực để đào tạo những con người năng động, sớm thích nghi với cuộc sống xã hội, thì việc kiểm tra đánh giá không thể dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp lại các kỹ năng đã học mà khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống thực tế.

Với sự trợ giúp của các thiết bị kỹ thuật, kiểm tra đánh giá sẽ không còn là công việc nặng nhọc đối với giáo viên, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời hơn để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt động học.

Từ dạy và học thụ động sang dạy học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, học sinh hoạt động là chính giáo viên có vẻ nhàn nhã hơn nhưng trước đó, khi soạn giáo án, giáo viên đã phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài trên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của học sinh. Giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ chức, hướng dẫn hoạt động của học sinh mà nhiều khi diễn biễn ngoài tầm dự kiến của giáo viên.

Trong đề tài này tôi sử dụng chức năng thống kê trong NCKHSPƯD để so sánh dữ liệu, bao gồm:

* Mô tả dữ liệu

+ Hai cách chính để mô tả dữ liệu là độ tập trung và độ phân tán. Độ tập trung mô tả “trung tâm” của dữ liệu nằm ở đâu. Các tham số thống kê của độ tập trung là Mốt, Trung vị và Giá trị trung bình. 
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- Mốt (Mode, viết tắt là Mot) là giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một dãy điểm số. 

- Trung vị (Median) là điểm nằm ở vị trí giữa trong dãy điểm số xếp theo thứ tự. 

- Giá trị trung bình (Mean) là điểm trung bình cộng của các điểm số.

+ Các tham số thống kê thể hiện mức độ phân tán của dữ liệu là độ lệch chuẩn. 

Dưới đây là một ví dụ về tính Mode, trung vị, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Điểm số bài kiểm tra ngôn ngữ của hai nhóm (nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng) được đưa vào bảng Excel dưới đây:
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Bảng 1: Công thức tính các giá trị trong phần mềm Excel:

	Giá trị
	Công thức tính trong phần mềm Excel

	Mốt
	=Mode(number1, number 2, …)

	Trung vị
	=Median(number1, number2, …)

	Giá trị trung bình
	=Average(number1, number 2, …)

	Độ lệch chuẩn
	=Stdev(number1, number 2, …)


Áp dụng công thức vào ví dụ ở bảng trên ta tính được kết quả như sau:

Bảng 2: Mode, trung vị, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của nhóm TN

	Giá trị
	Áp vào công thức trong phần mềm Excel
	Giá trị N​1

	Mốt
	=Mode(B2:B16)
	75

	Trung vị
	=Median(B2:B16)
	75

	Giá trị trung bình
	=Average(B2:B16)
	76,3

	Độ lệch chuẩn
	=Stdev(B2:B16)
	4,2


Bảng 3:Mode, trung vị, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của nhóm ĐC
	Giá trị
	Áp vào công thức trong phần mềm Excel
	Giá trị N​2

	Mốt
	=Mode(C2:C16)
	75

	Trung vị
	=Median(C2:C16)
	75

	Giá trị trung bình
	=Average(C2:C16)
	75,5

	Độ lệch chuẩn
	=Stdev(C2:C16)
	3,62


Thông qua mô tả dữ liệu, chúng ta có thông tin cơ bản về dữ liệu thu thập được. Chúng ta cần có những thông tin này trước khi thực hiện so sánh và liên hệ dữ liệu.

- Kết quả của các nhóm có khác nhau không? Sự khác nhau ấy có ý nghĩa hay không?

- Mức độ ảnh hưởng của tác động này lớn tới mức nào?

* So sánh dữ liệu
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Các phép đo để so sánh dữ liệu bao gồm phép kiểm chứng t-test (sử dụng với dữ liệu liên tục), phép kiểm chứng Khi bình phương (sử dụng với dữ liệu rời rạc), và Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (đo mức độ ảnh hưởng). Cả hai phép kiểm chứng t-test và Khi bình phương đều được sử dụng để xác định xem tác động mang lại tiến bộ về điểm số có ý nghĩa (hay chỉ xảy ra ngẫu nhiên). Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) là phép đo mức độ ảnh hưởng, cho biết độ lớn ảnh hưởng của tác động.

Dữ liệu liên tục là dữ liệu có giá trị nằm trong một khoảng. Ví dụ, điểm một bài kiểm tra của học sinh có thể có giá trị nằm trong khoảng thấp nhất (0 điểm) và cao nhất (100 điểm). Dữ liệu rời rạc có giá trị thuộc các hạng mục riêng biệt, ví dụ:

Bảng 4: Phiếu điều tra thích môn Tin
	
	Tôi thích môn Tin

	
	Đồng ý
	Bình thường
	Không đồng ý

	Số học sinh
	10
	15
	5


Trong trường hợp này, học sinh có thể lựa chọn câu trả lời nằm trong 3 hạng mục khác nhau. Một trường hợp phổ biến khác của dữ liệu rời rạc là phân loại học sinh dựa vào điểm kiểm tra trong từng miền riêng biệt ví dụ:

Bảng5: Kết quả bài kiểm tra
	
	Kết quả kiểm tra môn Tin

	
	Miền 1

(70 – 100 điểm)
	Miền 2

(40 – 69 điểm)
	Miền 3

(<40 điểm)

	Số học sinh
	10
	15
	5


Phép kiểm chứng t-test độc lập được sử dụng để kiểm chứng sự  chênh lệch về giá trị trung bình của hai nhóm khác nhau (nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng) có xảy ra ngẫu nhiên hay không. 
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Nếu chênh lệch xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên nghĩa là không thực hiện tác động, chênh lệch vẫn có thể xảy ra. Trong trường hợp này, chúng ta không coi chênh lệch đó là có ý nghĩa. Chênh lệch không có ý nghĩa cho biết tác động không đem lại thay đổi kết quả giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. 

Một ví dụ về việc sử dụng phép kiểm chứng t-test là so sánh sự chênh lệch giá trị trung bình của 2 bài kiểm tra có ý nghĩa hay không. Phép kiểm chứng này cũng có thể áp dụng với giá trị trung bình của hai bài kiểm tra trước tác động nhằm xác định sự tương đương giữa các nhóm.
g. Mục đích của việc rèn luyện kỹ năng thực hành

Nâng cao chất lượng dạy – học nhằm đảm bảo mục tiêu yêu cầu giáo dục THCS, đảm bảo cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả nội dung đã học ở tiểu học, có học vấn chuẩn phổ thông, có những hiểu biết cơ bản về Tiếng Việt, Toán, Lịch sử dân tộc, kiến thức khác về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, có những hiểu biết tối thiểu về kĩ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học THPT, trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. 

Trong việc giảng dạy Tin học lý thuyết thường đi đôi với tiết thực hành. Thông qua tiết thực hành ở phòng máy vi tính sẽ giúp học sinh lĩnh hội và củng cố các kiến thức, kỹ năng, thao tác trên máy vi tính… mà học sinh tiếp thu qua học lý thuyết trên lớp.

Môn Tin học là môn học rất mới, học sinh cần làm quen nhiều với máy vi tính thông qua tiết thực hành Tin học.

Nếu có thể vận dụng tốt ưu thế của tiết thực hành thì có thể nâng cao hứng thú với môn Tin học.
2.2. Thực trạng của vấn đề
2.2.1. Đặc điểm chung của nhà trường:

Trường PTDTNT huyện Đắk R’lấp được thành lập vào năm 2003, tách ra từ trường cấp 2-3 huyện Đắk R’lấp, ban đầu với 4 lớp học cấp 2 (6, 7, 8 và 9), trải qua quá trình trưởng thành và phát triển đến năm học 2010 – 2011 trường đã thêm lớp 10, 11, 12 thuộc khối cấp 3. Tổng số học sinh năm học 2015 – 2016 là 210 em, học sinh hoàn toàn ở nội trú.

Trong đó: 

* THCS gồm 4 lớp:

- Khối 6 có 1 lớp gồm 28 học sinh.

- Khối 7 có 1 lớp gồm 30 học sinh.

- Khối 8 có 1 lớp gồm 33 học sinh.

- Khối 9 có 1 lớp gồm 33 học sinh.

* THPT gồm 3 lớp:

- Khối 10 có 1 lớp gồm 30 học sinh.

- Khối 11 có 1 lớp gồm 25 học sinh.

- Khối 12 có 1 lớp gồm 31 học sinh.

Tình hình đội ngũ giáo viên:

Năm học 2015 – 2016 tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường là 33, được biên chế thành 02 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.

Trong đó:

Ban giám hiệu: 03
Tổ văn phòng: 10
Tổ Tự nhiên: Toán: 02 GV.

Lý: 02 GV.

Hóa: 02 GV.



Thể dục: 02 GV.

Sinh: 01 GV.
Tin: 02 GV.

Công nghệ: 01 GV.

Tổ Xã hội: 
Văn: 02 GV.

Địa: 01 GV.

Mĩ thuật: 01GV.



Sử: 01 GV.

GDCD: 01 GV.
Tiếng anh: 02 GV.


2.2.2. Một số thuận lợi và khó khăn.

a. Thuận lợi:

* Nhà trường:

- Luôn được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, kịp thời của Tổ chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt kỉ luật của cơ quan, các chính sách của Đảng và nhà nước.

- Trường nằm ở trung tâm thị trấn Kiến Đức, luôn được sự giúp đỡ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Năm học 2012 – 2013, trường được chuyển qua cơ sở mới (TDP3 – TT Kiến Đức – Đắk R’lấp – Đắk Nông) khang trang, thoáng mát, có phòng học bộ môn đúng tiêu chuẩn.

 - Tuy môn Tin học mới chỉ là môn học tự chọn nhưng nhà trường đã tạo điều kiện để học sinh có thể học từ khối lớp 6.

- Nhà trường có một phòng máy vi tính rộng rãi để học sinh học, mua sắm, sửa chữa máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học môn Tin học, đủ cho 1-2 học sinh thực hành và làm bài tập một cách đầy đủ.

- Trường đã có kết nối mạng Internet và có 03 máy chiếu (project) phục vụ cho việc dạy học.

- Kết nối mạng Lan trong phòng học bộ môn Tin học.

* Đối với giáo viên:

- Giáo viên được đào tạo chuẩn và trên chuẩn chuyên ngành về Tin học để đáp ứng yêu cầu cho dạy và học môn Tin học trong bậc học phổ thông.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, đủ số lượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy của trường. Giáo viên đều nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao; tâm huyết với nghề nghiệp, chịu khó học hỏi, trau dồi chuyên môn; đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau.

- Tất cả các thầy cô đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, yêu nghề, nhiệt huyết.

* Đối với học sinh:
- Vì là môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá những lĩnh vực mới nên học sinh rất hứng thú học, nhất là những tiết thực hành. Học sinh được thu hút, kích thích khám phá tri thức, có điều kiện quan sát vấn đề.

- Học sinh được chủ động nêu câu hỏi và nhờ vậy quá trình học tập trở nên hứng thú, sâu sắc hơn.

- Học sinh thực hiện các bài tập và được nhận xét ngay kết quả trên bài giảng.

- Học sinh có thể sử dụng Internet để tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc học tập.

- Học sinh có thể xem được các hình ảnh, đoạn phim sinh động về bài học.

b. Khó khăn:

* Nhà trường:

- Tuy nhiên, nguồn điện của nhà trường không ổn định, đôi khi không đủ cung cấp cho tất cả các máy tính trong phòng máy cùng hoạt động, nên nhiều máy tính cũng hay hỏng hóc, ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh.
* Chương trình:

Môn Tin học mới chỉ là môn tự chọn trong chương trình bậc THCS nên sự phân phối chương trình bước đầu chưa có sự thống nhất và đang hoàn chỉnh.

* Đối với giáo viên:

- Trường tồn tại hai cấp học, giáo viên bộ môn ít, việc trao đổi chuyên môn khó. Các giáo viên đều phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác.

* Đối với học sinh:

- Chất lượng đầu vào của học sinh còn thấp, không đồng đều.

- Gia đình của học sinh đa số đồng bào dân tộc thiểu số ít quan tâm hoặc không trang bị máy vi tính ở nhà. Các em chỉ được tiếp xúc với máy vi tính khi ở trường là chủ yếu, do đó sự tìm tòi và khám phá về máy vi tính với các em còn xa lạ, đa số học sinh thực hành các thao tác vẫn còn chưa được thuần thục.
- Học sinh chưa quen với cách học bằng giáo án điện tử, hứng thú với các hiệu ứng trình chiếu không chú tâm đến nội dung bài học.

- Hầu hết các em học sinh lớp 7 là con em đồng bào dân tộc thiểu số nên còn viết sai chính tả nhiều, nói ngọng nhiều, khả năng đọc, nói Tiếng Anh rất hạn chế gây khó khăn trong quá trình học tập. 

2.2.3. Thực trạng ban đầu

Thực tế qua những năm trực tiếp giảng dạy bộ môn cũng như trao đổi với đồng nghiệp tôi nhận thấy việc dạy và học môn tin học ở nhà trường có những thuận lợi đó là hầu hết học sinh đều rất yêu thích và hứng thú với môn Tin học, luôn có ý thức tự học cao, chủ động tìm tòi học hỏi những kiến thức mới. Đội ngũ giáo viên có trình độ, giảng dạy nhiệt tình. Có hệ thống máy vi tính và nhiều phương tiện hiện đại khác. Tuy nhiên vẫn gặp phải những khó khăn đó là có sự khác nhau về mặt bằng kiến thức chung giữa học sinh nông thôn và thành thị. Một số học sinh coi đây là môn phụ nên không chú ý và dành thời gian cho học tập.

Thực trạng việc học Tin học của học sinh: Sự phát triển như vũ bão của ngành CNTT hiện nay đã giúp cho tất cả mọi người nói chung và đối tượng học sinh nói riêng có một vốn kiến thức nhất định về tin học. Với học sinh được tiếp cận trực tiếp với những sản phẩm phần mềm như: trò chơi điện tử, phần mềm học tập, nghe nhạc, xem phim…Đây là những phần mềm gây hứng thú đặc biệt với học sinh và thường không có sự nhàm chán. Thông qua việc sử dụng các phần mềm này HS có kỹ năng sử dụng máy tính nhất định. Tuy nhiên những kỹ năng này thường được hình thành thông qua sự bắt chước. Khi chuyển sang học các bài học về hệ điều hành học sinh thường sẽ cảm thấy chán nản vì kiến thức rất trìu tượng, không sinh động và không có tính giải trí như những phần mềm đã tiếp cận, hơn nữa trong các bài học này có một số kỹ năng học sinh đã từng làm rất nhiều lần rồi nên trong quá trình học tập thường bỏ qua những kiến thức cơ bản của bài học vì nhầm tưởng là đã biết.  Điều đó dẫn đến việc học sinh sẽ không nắm được bản chất của vấn đề, mọi kỹ năng làm việc với máy tính thường mang tính bắt chước.

Thực trạng dạy Tin học của giáo viên: Tại trường PTDTNT Đắk R’lấp, giáo viên sử dụng máy tính để soạn giáo án và sử dụng phầm mềm PowerPoint để giảng dạy nhưng chủ yếu mới dừng lại ở việc biết trình chiếu kênh chữ chứ chưa khai thác hết các tính năng khác của máy tính.

Qua việc thăm lớp, dự giờ khảo sát trước tác động, tôi thấy giáo viên có sử dụng máy tính để trình chiếu bài giảng. Trong quá trình giảng bài giáo viên vẫn giữ phương pháp truyền thống đó là thuyết giảng, cũng có những giáo viên đưa ra hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh tìm hiểu vấn đề. Học sinh tích cực suy nghĩ, trả lời câu hỏi của giáo viên, phát hiện và giải quyết vấn đề. Kết quả là học sinh thuộc bài nhưng hiểu chưa sâu sắc về bản chất của vấn đề, kĩ năng vận dụng vào thực tế chưa cao. 

Căn cứ đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi và trình độ nhận thức kiến thức bộ môn Tin học của học sinh THCS.Từ đó, đều thấy rằng việc rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh là một biện pháp giáo dục tốt nhằm tạo điều kiện, cơ hội giúp các em ham học hỏi. Đề tài này có thể áp dụng cho tất cả các khối lớp bộ môn Tin phần thực hành trên máy vi tính.
- Hiện nay các em học sinh yếu xem giờ học thực hành trên máy vi tính là giờ nghỉ giải lao, do đó đến giờ thực hành các em chơi trên máy vi tính và dường như thực hành trên phòng tin là dành cho các bạn khá giỏi. 

- Nếu rèn luyện các em thực hành trên máy tốt, có hiệu quả thì giúp các em học sinh nắm được nội dung kiến thức toàn bài, toàn chương vững chắc hơn, vận dụng tốt đồng thời nhớ lâu hơn để ứng dụng trong thực tiễn một cách nhanh nhất trong học tập cũng như trong đời sống.

- Một số học sinh chưa thành thạo với các thiết bị máy tính.

- Học sinh thích thực hành máy tính, khám phá các phần mềm máy tính.

- Dùng các phần mềm trong máy tính để học tốt các môn học khác như: Địa lí, Toán học, Vật lí…

Một số nguyên nhân dẫn đến kết quả học tập chưa cao

- Nguyên nhân chủ quan: chính bản thân học sinh và phụ huynh.

- Nguyên nhân khách quan: giáo viên ít áp dụng biện pháp “Rèn kĩ năng thực hành trên máy vi tính cho học sinh”.

- Giáo viên ít tổ chức hoạt động học tập cho học sinh thông qua hoạt động nhóm tổ. Nếu có thì các nhóm được phân công không theo một tiêu chí nào, thường là học sinh tự lựa chọn nhóm. Vì vậy, giáo viên không thể đánh giá chất lượng học tập của học sinh thông qua nhóm.

- Giáo viên chưa khai thác, sử dụng một cách hợp lý các các thiết bị dạy học dẫn đến học sinh không phát huy được tính tích cực, sáng tạo để chiếm lĩnh tri thức và hình thành kỹ năng. Kĩ năng sử dụng các phương tiện phục vụ dạy học hiện đại của GV còn hạn chế.
- Chưa chú ý đến mặt bằng kiến thức, kỹ năng của học sinh để phân nhóm học tập và giao thêm nhiệm vụ cho học sinh khá giỏi.

- Chưa tận dụng điều kiện về máy tính ở nhà của học sinh.

- Do điều kiện phục vụ dạy học, tài liệu, sách báo cho GV và HS tham khảo chưa được phong phú.

- Đa số học sinh ít thích học bộ môn này vì xem đây là môn phụ.
Môn Tin học là môn học gắn liền với thực hành trên máy, tuy nhiên trong giảng dạy giáo viên còn xem nhẹ việc rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh, vận dụng kiến thức đã học vào thực hành còn nhiều hạn chế  trong việc sử dụng và kết hợp tốt kiến thức lí thuyết trên lớp. Kỹ năng thực hành trên máy và tổ chức học tập của học sinh trong giờ thực hành, việc thao tác trên máy tiến hành rèn luyện kỹ năng cho học sinh vận dụng các đối tượng học sinh tham gia vào nội dung cần thực hành. Như vậy điều quan trọng của bộ môn thực hành tin học là học sinh phải nắm chắc lý thuyết, hiểu biết kỹ năng thực hành một cách chính xác, thuần thuật, chứ không phải thực hiện qua loa đại khái, chỉ nháy chuột vào các trò chơi mà không hiểu kỹ về kiến thức vừa học xong, không có kỹ năng thực hành trên máy. Do đó, tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp dạy học thực hành môn tin cho học sinh khối lớp 7 ở trường PTDT nội trú huyện ĐắkR’lấp, tỉnh Đắk Nông”.
Trước khi thực hiện đề tài, tôi đã khảo sát khối lớp 7 thông qua giờ dạy lý thuyết, dạy thực hành, thông qua kiểm tra bài cũ. 

Khi tổng hợp kết quả thu được:

Bảng 6: Trước khi thực hiện đề tài

	Mức độ thao tác
	Trước khi thực hiện đề tài

	
	Số HS
	Tỷ lệ

	Thao tác nhanh, đúng
	3/72
	4.2%

	Thao tác đúng
	17/72
	23.6%

	Thao tác chậm
	40/72
	55.5%

	Chưa biết thao tác
	12/72
	16.7%


Biểu đồ 1: Trước khi thực hiện đề tài
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2.3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Trước đây tôi cũng có áp dụng giải pháp trong dạy môn Tin học như: vẽ các nút lệnh, hay chỉ các nút lệnh trên máy cho học sinh quan sát. Nhưng kết quả nâng lên cũng chưa cao do nguyên nhân chủ yếu là Tiếng Anh của học sinh còn quá kém ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác như: trong tiết học có nhiều câu lệnh hay công cụ học sinh có thể không nhớ hết, ý thức học của học sinh chưa cao, học sinh không được có máy tính để thường xuyên thực hành ngoài tiết học,… Ông cha ta có câu “trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm”, “học đi đôi với hành” cho nên việc hình thành các thao tác cho học sinh là rất quan trọng.

Máy tính cần có trên các giờ giảng lý thuyết cũng như thực hành của học sinh. Thực hành trên máy tính đóng vai trò rất quan trọng quyết định việc truyền đạt kiến thức của giáo viên và sự hiểu bài của học sinh. Thực hành trên máy tính là bắt buộc và là cấu thành kỹ năng của một bài giảng lý thuyết. Nhiều kiến thức, bài học (ví dụ như các bài học về chương trình bảng tính, phần mềm học tập…) được diễn đạt hoàn toàn thông qua các bước thực hành và thao tác cụ thể với phần mềm trên máy tính.

Ở trường phổ thông dân tộc nội trú Đắk R’lấp, hầu hết các em học sinh rất yếu môn Anh văn, các em viết từ và nhớ từ không chính xác mà Tin học lại là môn học liên quan nhiều đến Tiếng Anh, vì các thuật ngữ hay nút lệnh trên máy tính đều thể hiện Tiếng Anh chứ không phải Tiếng Việt. Khi học sinh học chay, không nhớ đúng từ câu lệnh, nút lệnh thì máy sẽ không cho kết quả như mong đợi. Vì vậy khi giảng dạy đòi hỏi người giáo viên phải biết linh hoạt kết hợp lý thuyết và thực hành, tạo cho học sinh thói quen, có thể không nhớ rõ tên nút lệnh nhưng biết rõ vị trí của nút lệnh thì cũng có thể thao tác đúng theo yêu cầu.

2.3.1. Các giải pháp thực hiện
- Nhằm tận dụng tốt những ưu điểm của phương pháp học tin học từ đó phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh.

- Như chúng ta đã biết, việc sử dụng một số phương pháp dạy học cổ truyền cùng với việc sử dụng các phương tiện trực quan khác đã có tác dụng tích cực trong công tác giảng dạy. Tuy vậy nó vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là phát huy tính độc lập, chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập. Để có thể khắc phục được những hạn chế đó, thực hành phòng máy là một hình thức tổ chức học tập có nhiều đièu kiện để phát triển toàn diện tính tích cực, độc lập sáng tạo, đồng thời rèn luyện những kỹ năng thực hành và những phẩm chất của người lao động.

- Thực hành trên máy tính của học sinh có những tác dụng cụ thể sau đây:

- Do học sinh tự tay thao tác: soạn thảo văn bản, vẽ hình, giao diện với các phần mềm, xử lý dữ liệu… mà đã có tác dụng giúp học sinh nắm vững một cách có ý thức nội dung kiến thức đã học hoặc đang nghiên cứu, các em tin tưởng hơn, hiểu vấn một cách cụ thể và sâu sắc hơn.

- Rèn luyện cho học sinh những kỹ năng thực hành trên máy tính (thao tác trên bàn phím, xử lý và trình bày văn bản, bảng tính…) phát huy khả năng khai thác cả phần cứng lẫn phần mềm của máy vi tính, đó cũng chính là rèn luyện những thói quen và phẩm chất của người lao động (tính cần cù, nhanh nhẹn, chính xác, cẩn thận…)

- Thông qua thực hành học sinh được làm quen với các phương pháp nghiên cứu khoa học (quan sát, thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá…)

- Thực hành còn có tác dụng phát huy óc sáng tạo, tìm tòi, vận dụng những điều đã học được để giải quyết những vấn đề thực tiễn, rèn luyện những phẩm chất của người lao động khoa học kỹ thuật.

Khi tổng hợp kết quả thu được:
Bảng 7: Sau khi thực hiện đề tài

	Mức độ thao tác
	Sau khi thực hiện đề tài

	
	Số HS
	Tỷ lệ

	Thao tác nhanh, đúng
	5/30
	16.7%

	Thao tác đúng
	11/30
	36.7%

	Thao tác chậm
	13/30
	43.3%

	Chưa biết thao tác
	1/30
	3.3%


Biểu đồ 2: Sau khi thực hiện đề tài
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2.3.2. Các biện pháp cụ thể
Biện pháp 1: Đổi mới phương pháp dạy học

- Muốn thực hiện được điều đó trước hết trong giờ học lý thuyết giáo viên cần phải tích cực khai thác vốn hiểu biết của học sinh để vận dụng, liên hệ nhằm làm cho học sinh dễ giàng tiếp thu kiến thức, kỹ năng môn học, sử dụng máy tính ở trên lớp như công cụ để kiểm kiểm nghiệm kiến thức, kỹ năng của học sinh cũng làm cho tiết học thêm sinh động, hiệu quả. Mặt khác giáo viên thường xuyên tạo điều kiện để học sinh hoặc nhóm học sinh được trình bày hiểu biết của mình trước lớp để các em tự nhận xét, đánh giá lẫn nhau.  

- Tăng cường tổ chức học tập của học sinh thông qua hoạt động theo nhóm, tổ. Mỗi nhóm được chia theo khả năng học tập của học sinh.

Biện pháp 2: Đổi mới việc sử dụng thiết bị dạy học.

Thiết bị dạy học là điều kiện không thể thiếu trong việc đổi mới phương pháp dạy học và hướng vào hoạt động tích cực, chủ động của học sinh. Giáo viên phải có lựa chọn thiết bị sao cho có thể đáp ứng được hoạt động học tập học tập của học sinh.

Chú trọng thiết bị thực hành giúp học sinh hoặc nhóm học sinh tự tiến hành các bài thực hành.
Biện pháp 3: Lập kế hoạch dạy học chi tiết cho bộ môn tin học.
- Khảo sát, kiểm tra các trang thiết bị dạy học cho môn học.

- Đề xuất với Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, tổ chuyên môn, nhóm bộ môn, nhà trường để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị của phòng tin học.
Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động dạy – học tích cực phù hợp với trình độ của học sinh và điều kiện của nhà trường.
- Nối mạng nội bộ để quản lí từng tiết thực hành trên từng máy, thiết bị trên phòng bộ môn sửa chữa kịp thời nếu bị hỏng, lồng ghép các trò chơi trên mạng liên quan đến tiết học. 
- Hướng dẫn thao tác học sinh đăng kí thành viên giải Toán qua mạng Internet, Anh văn qua mạng.

- Tổ chức tốt cho học sinh tham gia giải toán qua mạng Internet, Anh văn qua mạng.

Biện pháp 5: Đối với giáo viên
- Muốn có giờ dạy đạt hiệu quả cao, bản thân mỗi giáo viên dạy Tin học nhận thức được cần phải có kế hoạch bồi dưỡng Tin học cho bản thân bằng cách tự tìm tòi, tham khảo các tài liệu có liên quan và có thể hỏi các đồng nghiệp của trường bạn. Giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao kiến thức bản thân đáp ứng được những yêu cầu đổi mới, cập nhật thông tin một cách đầy đủ, chính xác.
- Giáo viên thường xuyên học tập qua đồng nghiệp, tham gia học tập các chuyên đề về bộ môn tin học, đặc biệt sau các tiết dự giờ phải rút ra kinh nghiệm, qua đó rèn kỹ năng nghề nghiệp.

- Giáo viên phải có kĩ năng sử dụng nhuần nhuyễn theo yêu cầu bộ môn: cài đặt phần mềm học tập liên quan tiết thực hành: ví dụ phần mềm Excel, phần mềm Typing Test, trình duyệt Firefox,…

- Giáo viên phải có kỹ năng tổ chức, bảo quản, bảo dưỡng để các thiết bị máy tính ít hư hỏng, tiết kiệm thời gian và ít tốn chi phí cho nhà trường.
- Giáo viên phải có kĩ năng sửa chữa khi máy hư hỏng.

- Giáo viên phải quản lí chặt chẽ trong giờ thực hành, tránh tình trạng học sinh tranh thủ chơi Game trong giờ học.
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Hình 1
- Giáo viên phải biết xử lí nhanh khi thực hành giữa chừng máy tính bị hỏng.

Biện pháp 6: Một số yêu cầu khi tổ chức thực hành cho học sinh 

Việc tổ chức thực hành trên máy tính của học sinh khá phức tạp, nó đòi hỏi không chỉ ở giáo viên phải có trình độ và những kỹ năng thực hành cần thiết, năng lực tổ chức và hướng dẫn mà còn yêu cầu rất cao tính độc lập làm việc của học sinh cùng với các kỹ năng kỹ xảo thực hành. Vì vậy trong công tác chuẩn bị thực hành cho học sinh cần lưu ý các điểm sau đây:

Khi dạy thực hành, giáo viên giao bài tập cho học sinh một cách cụ thể, rõ ràng và kết hợp cả những kiến thức của bài học trước, hướng dẫn theo từng nhóm trước khi học sinh làm để học sinh quan sát và làm bài tập, sau đó hướng dẫn (theo nhóm) trực tiếp trên máy cho học sinh dễ quan sát thao tác của giáo viên và lời nói của giáo viên. Trong khi thực hành, nếu em học sinh nào chưa thực hành được, giáo viên lại hướng dẫn cho em đó hoặc bắt tay em đó và hướng dẫn các thao tác.

Hệ thống các bài tập thực hành, các bài tập phù hợp với nội dung của bài giảng, liên hệ với một số môn học khác trong chương trình học của các em. Các bài tập không quá dài, nâng dần từ mức đơn giản đến phức tạp, ngoài ra giáo viên cũng phải kết hợp những bài đã học trước để học sinh ôn lại và vận dụng một cách có hệ thống.

Trong giờ thực hành giáo viên nên tạo sự tranh đua giữa các nhóm bằng cách phân công các nhóm làm bài thực hành, sau đó các nhóm nhận xét, chấm điểm (dưới sự chỉ dẫn của giáo viên) của nhau để tạo được sự hào hứng học tập và sáng tạo trong quá trình thực hành.

Tận dụng những nguồn  tài nguyên sẵn có của máy vi tính, hoặc truy cập mạng để tìm kiếm thông tin, tìm kiếm tài nguyên trên Internet phục vụ cho quá trình dạy và học.

Sưu tầm một số trò chơi có ích để rèn luyện về cách sử dụng chuột (Mouse Skills), luyện ngón khi sử dụng bàn phím (Mario Typing), phần mềm quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời, phần mềm luyện tư duy, tính toán, nhanh nhạy, giải trí (Solitare, minesweeper),...
- Phải xác định được đúng mức nội dung các đề tài:

+ Nội dung phải vừa sức với học sinh.

+ Phải thuộc nội dung mà học sinh đã được nghiên cứu (liên hệ với bài giảng).

+ Dễ tổ chức và thực hiện trong điều kiện trang bị máy tính hiện có của nhà trường.

- Phải vạch rõ kế hoạch tổ chức thực hành:

+ Chuẩn bị tốt trang thiết bị (đĩa, máy, cài đặt các chương trình…)

+ Chia các nhóm học sinh: mỗi nhóm không quá 2 em, có chú ý đến trình độ và năng lực của các em trong cùng một nhóm và nên giữ cố định các nhóm học sinh cho suốt cả năm học.

- Chuẩn bị các nội dung yêu cầu thực hành và phần hướng dẫn các thao tác cơ bản và cách thực hiện, phát trước cho học sinh để học sinh có thời gian chuẩn bị trên giấy. Khi đến thực hành giáo viên phải kiểm tra sự chuẩn bị này của học sinh.

- Trình tự hướng dẫn thực hành:

+ Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của học sinh trước khi vào phòng máy.

+ Đàm thoại để nêu rõ mục đích yêu cầu của giờ thực hành.

+ Phân phối các nhóm học sinh vào máy.

+ Sử dụng đĩa thực hành (nếu cần).

+ Hướng dẫn khởi động chương trình trên các máy.

+ Hướng dẫn giúp đỡ các nhóm học sinh thực hành.

+ Tổng kết buổi thực hành, thu các bài báo cáo thực hành của học sinh.
* Thực hành đồng loạt tại phòng máy: là hình thức tổ chức thực hành trong đó tất cả các học sinh đều tiến hành trên một thời gian, cùng một địa điểm, cùng một đề tài trên máy tính dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giáo viên. Vì thế chúng ta cần chú ý những điểm sau:

- Nội dung của thực hành đồng loạt có thể là nghiên cứu hay thực tập tuỳ thuộc mức độ yêu cầu cụ thể của nội dung tài liệu học tập.

- Hoạt động của học sinh tiến hành cùng một nhịp điệu, liên tục, có quy tắc và tuân theo một chương trình, kế hoạch thống nhất.

- Hoạt động của học sinh được quy định trong một thời gian nhất định. Thông thường việc tổ chức thực hành được tiến hành sau một số tiết lý thuyết.

- Kết quả thực hành được đối chiếu qua nhiều nhóm, vì vậy chính xác, đáng tin cậy, gây được hứng thú học tập, tạo được độ sâu của kiến thức, phát huy được tính tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa học sinh.

- Do tính đồng loạt nên việc chỉ đạo của giáo viên tương đối đơn giản và dễ dàng, đồng thời cũng thuận lợi để kiểm tra trực tiếp, kịp thời uốn nắn quá trình thực hành của từng học sinh theo đúng kế hoạch đã vạch ra.

- Tuy nhiên, do phải kết thúc cùng một lúc nên có thể có một số nhóm bỏ dở nội dung thực hành, chưa thu được kết quả hoặc tiến hành vội vàng gây khó khăn khi cần phải rút ra những kết luận cần thiết.

- Loại hình tổ chức thực hành đồng loạt cần phải có một hệ thống máy tính vừa đủ cho các lớp học PTCS hiện nay, mà điều này thì không phải trường nào cũng trang bị đủ số máy tính theo nhu cầu.
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Hình 2
Biện pháp 7: Phối hợp với các lực lượng giáo dục khác
- Nhà trường: nhà trường mua sắm trang thiết bị đầy đủ, chất lượng đảm bảo 1-2 em trên 1 máy, tạo điều kiện về thời gian biểu để giữa các lớp không chồng chéo giờ thực hành trong phòng máy.

- Gia đình học sinh: nếu có máy vi tính nối mạng ở nhà thì tốt nhưng không để các em chơi Game dẫn đến đam mê, bỏ dở việc học.
2.4. Vấn đề nghiên cứu

- Việc đổi mới phương pháp dạy học thực hành tin học lớp 7 của học sinh trung học có nâng cao hiệu quả học tập của học sinh hay không.

- Việc đổi mới sử dụng thiết bị dạy học trong các tiết thực hành tin học lớp 7 của học sinh phổ thông có nâng cao kết quả học tập của học sinh hay không.

2.5. Giả thiết nghiên cứu

- Đổi mới phương pháp dạy học thực hành tin học lớp 7sẽ nâng cao hiệu quả học tập của học sinh trường PTDTNT Đắk R’lấp.

- Đổi mới việc sử dụng thiết bị dạy học trong các tiết thực hành tin học lớp 7 sẽ nâng cao hiệu quả học tập của học sinh trường PTDTNT Đắk R’lấp.

3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
3.1. Khách thể nghiên cứu

- Học sinh: Đề tài tập trung nghiên cứu trên hai lớp 7A và 7B năm học 2014-2015 của trường PTDTNT Đắk R’lấp.
Bảng 8: Số học sinh của 2 lớp
	
	Số HS
	Nam
	Nữ
	Dân tộc kinh
	Dântộc khác
	Ghi chú

	Lớp 7A
	35
	14
	21
	0
	34
	

	Lớp 7B
	37
	15
	22
	0
	35
	


Ý thức học tập của học sinh hai lớp: đa số học sinh đều tích cực tham gia học tập. Tuy nhiên vẫn còn một vài học sinh trầm, ít tham gia các hoạt động chung của lớp. 

Về thành tích học tập của năm học trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số của tất cả các môn học.
3.2. Thiết kế

KT trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương

Lớp 7A là lớp thực nghiệm, lớp 7B là lớp đối chứng. Lấy kết quả bài kiểm tra chương I làm bài kiểm tra trước tác động, Bài kiểm tra trước tác động, giáo viên ra một đề cho hai lớp cùng làm.

Kết quả kiểm tra cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, do đó chúng tôi dùng phép kiểm chứng T-Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trước khi tác động. 
Bảng 9: Kết quả

	
	Lớp thực nghiệm (7A)
	Lớp đối chứng (7B)

	Mốt
	8
	8

	Trung vị
	8
	7

	ĐTB
	7,35
	7,02

	Độ lệch chuẩn
	0.88
	0.90

	p
	0,14


p = 0,14 > 0,05, do đó kết luận được sự chênh lệch điểm trung bình hai bài kiểm tra trước tác động không có nghĩa, ta có thể coi đây là hai nhóm tương đương.

Bảng 10: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương

	Nhóm
	KT trước TĐ
	Tác động
	KT sau TĐ

	Lớp 7A (TN)
	O1
	Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới việc sử dụng thiết bị dạy học
	O3

	Lớp 7B (ĐC)
	O2
	 Không hực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới việc sử dụng thiết bị dạy học
	O4


Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm chứng T-test độc lập

3.3. Qui trình nghiên cứu

Lớp 7A: Tổ chức dạy học có chia nhóm theo năng lực học tập của học sinh và sử dụng máy tính, máy chiếu Project, các phần mềm giảng dạy, tham khảo các bài giảng của đồng nghiệp 
Lớp 7B: Tổ chức dạy học không chia nhóm học tập của học sinh,  chuẩn bị bài dạy và tiến hành dạy học như bình thường.
Tiến hành tác động trong các bài dạy phần chương trình bảng tính-SGK lớp 7.

Việc tiến hành tác động theo chương trình học và thời khóa biểu của nhà trường. Cụ thể:

Bảng 11: Kế hoạch dạy học

	Thứ ngày
	Lớp
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy

	Sáu
6/11/2014
	7A
	23
	Thao tác với bảng tính

	Tư
4/11/2014
	7B
	23
	Thao tác với bảng tính

	Sáu

13/11/2014
	7A
	26
	Bài thực hành 5

	Tư

11/11/2014
	7B
	26
	Bài thực hành 5

	Sáu

20/11/2014
	7A
	28
	Bài 6: Định dạng trang tính

	Tư

18/11/2014
	7B
	28
	Bài 6: Định dạng trang tính


3.4. Đo lường

Bài kiểm tra trước tác động là bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT sách giáo khoa lớp 7 môn Tin học. 

Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi học xong các bài về định dạng trang tính –sách giáo khoa lớp 7 môn Tin học. Bài kiểm tra sau tác động gồm 12 câu hỏi trong đó có 10 câu hỏi trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn, đúng sai và 2 câu hỏi tự luận + thực hành.

*Tiến hành kiểm tra và chấm bài: Sau khi thực hiện dạy xong các bài học trên, tôi tiến hành bài kiểm tra 1 tiết, và tiến hành chấm bài theo đáp án đã xây dựng.
3.5. Phân tích dữ liệu và kết quả

Bảng 12. So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động

	
	Đối chứng
	Thực nghiệm

	ĐTB
	8,23
	9,08

	Độ lệch chuẩn
	0,92
	0,75

	Giá trị P của T- test
	0,00009

	Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD)
	0,9


Như trên đã chứng minh rằng kết quả 2 nhóm trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch ĐTB bằng T-Test cho kết quả P=0,00009, cho thấy: sự chênh lệch giữa ĐTB nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả ĐTB nhóm thực nghiệm cao hơn ĐTB nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. 

Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 
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. Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của dạy học có đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới việc sử dụng các thiết bị dạy học là rất lớn.

Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là TBC=9,08, kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là TBC=8,23.  Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là  0.9; Điều đó cho thấy điểm TBC của hai lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm TBC cao hơn lớp đối chứng.

Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD = 0,9. Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là lớn. 

Phép kiểm chứng T-test ĐTB sau tác động của hai lớp là p=0.00009<0.001. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch ĐTB của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động. 

3.5.1. Kết quả

Qua hơn 5 năm miệt mài áp dụng CNTT trong dạy học và đổi mới phương pháp dạy học, tôi nhận thấy học sinh có hứng thú với môn học hơn, học sinh tiếp thu bài tốt hơn có thể thực hành các thao tác vừa học ngay trên máy và đã thu được các kết quả sau: 

Bảng 14: So sánh thực hiện đề tài
	Mức độ thao tác
	Trước khi thực hiện đề tài
	Sau khi thực hiện đề tài
	Tỷ lệ tăng, giảm

	
	Số HS
	Tỷ lệ
	Số HS
	Tỷ lệ
	

	Thao tác đúng, nhanh
	3/72
	4.2%
	5/30
	16.7%
	Tăng 12.5%

	Thao tác đúng
	17/72
	23.6%
	11/30
	36.7%
	Tăng 13.1%

	Thao tác chậm
	40/72
	55.5%
	13/30
	43.3%
	Giảm 12.2%

	Chưa biết thao tác
	12/72
	16.7%
	1/30
	3.3%
	Giảm 13.4%


Biểu đồ 3: So sánh tỷ lệ

[image: image14.png]60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00% -

Thao tic cham Chua biét
dung, nhanh

m Truéc khithyc hién dé tai Ty le
= Sau khi thyrc hién dé tai Ty le





Từ bảng kết quả trên cho thấy các biện pháp áp dụng vào việc dạy học Tin học lớp 7 đã trình bày ở trên các em không những nắm chắc kiến thức mà còn thấy các em học tập phấn khởi hơn, tiếp thu bài nhanh hơn, có chất lượng thực sự.

- Tôi luôn đi đầu trong phong trào áp dụng CNTT vào dạy học ở trường PTDT nội trú Đắk R’lấp.

- Trường PTDT nội trú Đắk R’lấp là một trong các trường trong huyện đi đầu về việc giảng dạy môn Tin học cho học sinh và học sinh đều có thể sử dụng thành thạo các phần mềm đã học trong chương trình như phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, phần mềm bảng tính Microsoft Excel, phần mềm lập trình Pascal, phần mềm PowerPoint và các phần mềm học tập như học hình học với Geogebra, phần mềm học toán Toolkitmath, phần mềm học địa lý Earth Explorer…

- Tôi đã áp dụng CNTT trong nhiều tiết dạy tại trường, đặc biệt là trong một số tiết hội giảng cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, tôi đều đạt giờ giỏi với số điểm cao nhờ có áp dụng CNTT và đã đạt được nhiều kết quả cao.
+ Năm học 2007-2008 tôi đã đạt “Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện bậc THCS”.
 + Năm học 2007-2008 tôi đã đạt “Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh bậc THCS”.

+ Năm học 2008-2009 tôi đã đạt “Lao động tiên tiến”.
+ Năm học 2009-2010 tôi đã đạt “Lao động tiên tiến”.

+ Năm học 2010-2011 tôi đã đạt “Lao động tiên tiến”.

+ Năm học 2011-2012 tôi đã đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

+ Năm học 2012-2013 tôi đã đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

+ Năm học 2014-2015 tôi đã đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Tôi còn tham gia hướng dẫn các đồng nghiệp trong trường soạn giáo án điện tử, khai thác mạng Internet phục vụ công tác dạy học.

- Trong công tác giảng dạy môn Tin học, tôi luôn đạt chất lượng cao nhờ soạn giáo án Word, sử dụng bài giảng điện tử và nhờ khai thác mạng Internet để tải đề thi làm đề cương ôn tập cho học sinh, cũng nhờ sưu tầm trao đổi trên mạng Internet mà tôi đã có những phương pháp dạy học phù hợp nhất với đối tượng học sinh dân tộc của mình.
- Đa số giáo viên trường PTDT nội trú Đắk R’lấp đã sử dụng giáo án Word, hầu hết các tiết hội giảng giáo viên của trường đều tham gia sử dụng CNTT và đạt kết quả cao như môn Ngữ Văn, môn GDCD, môn Vật Lý, môn Tin học, môn Địa Lý, môn Toán trong các đợt hội giảng cấp trường năm học 2013-2014. Khi giảng dạy bằng giáo án điện tử giúp cho việc dạy của giáo viên sinh động hơn, giáo viên sẽ dùng máy tính để minh họa hay thực hành các thao tác mẫu của bài học để truyền kiến thức đến học sinh được rõ ràng hơn và chính xác hơn. Học sinh học tập tích cực hơn, thích thú với môn học hơn. Trong giờ học hoạt động của học sinh cũng nhiều hơn, học sinh phải thực hành các thao tác trên máy chứ không chỉ ngồi chép những gì giáo viên truyền thụ.Khi dạy lý thuyết có kết hợp với thực hành trên máy giúp cho việc dạy của giáo viên sinh động hơn, giáo viên sẽ dùng máy tính để minh họa hay thực hành các thao tác mẫu của bài học để truyền kiến thức đến học sinh được rõ ràng hơn và chính xác hơn.

Còn về học sinh khi được nghe giảng, xem các thao tác mẫu của giáo viên và hơn nữa là khi được thực hành trực tiếp thao tác đó ngay trên máy tính sẽ giúp học sinh nhanh hiểu, nhớ lâu và hứng thú với môn học. Cho dù học sinh không đọc được hay không nhớ từ Tiếng Anh của các nút lệnh, nhưng khi xem các thao tác mẫu của giáo viên, học sinh cũng có thể thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên.

Tin học là môn học “đặc biệt” theo nghĩa nó phải được giảng dạy một cách “linh hoạt”, không nên và không được phép áp đặt các tiêu chuẩn đánh giá chặt về phương pháp, tiến độ giảng dạy như các môn khác trong nhà trường.

Cần ưu tiên tối đa trang thiết bị khi giảng dạy môn học này. Việc học chay môn Tin học sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức của học sinh.

Việc giảng dạy lý thuyết môn Tin học đòi hỏi sự linh hoạt rất cao của giáo viên. Không thể áp đặt kiến thức của giáo viên hay sách giáo khoa làm chuẩn. Giáo viên cần chú ý đến cái lõi của kiến thức, đến kỹ năng sử dụng phần mềm và kết quả cuối cùng là bài làm của học sinh.

Giáo viên dạy môn Tin học cần cập nhật kiến thức thường xuyên.

3.5.2. Mặt tích cực và hạn chế của đề tài

a. Tích cực 

- Trường phổ thông dân tộc nội trú đã có cở sở vật chất khá thuận lợi cho môn Tin học như: Máy chiếu, máy tính thuận lợi cho giáo viên giới thiệu bài giảng và các thao tác mẫu cho cả lớp quan sát. 

- Tin học là môn học hoàn toàn mới lạ, là môn học thực hành sử dụng máy vi tính nên các em rất thích học.

- Hầu hết các em được sống và sinh hoạt tại trường, cùng các bạn cùng lớp. Thời gian học và tự học của các em rất nhiều.

- Sự chỉ bảo của thầy cô là thường xuyên.

b. Hạn chế

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới việc sử dụng thiết bị dạy học trong dạy học Tin học là một giải pháp rất tốt nhưng để sử dụng có hiệu quả, người giáo viên cần phải biết áp dụng các phương pháp trong từng bài học cụ thể một cách hợp lý, có kĩ năng thiết kế giáo án điện tử, biết khai thác và sử dụng các nguồn thông tin trên mạng Internet.
- Hầu hết học sinh của trường đều là những em học sinh dân tộc thiểu số sống xa nhà.

- Ý thức tự học của một số em còn kém, ngồi vào máy các em chỉ tìm cách chơi Game, mặc dù giáo viên không cho phép.

- Đa số các em rất yếu về từ vựng Tiếng Anh, mà Tin học lại là môn học liên quan đến từ vựng Tiếng Anh nên ảnh hưởng đến môn học. Thích học nhưng các em không nhớ chính xác tên nút lệnh, các thuật ngữ trên máy tính vì đều được thể hiện Tiếng Anh.

- Phương tiện để học Tin học của các em chủ yếu là trong giờ học, các em không có máy tính ở nhà để thực hành thêm.

- Vì là trường PTDT nội trú, sách vở của các em được cấp, đầu năm thiếu SGK Tin học nhưng các em cũng không tự trang bị sách giáo khoa cho mình. Không có sách giáo khoa dẫn đến việc chuẩn bị bài trước của học sinh cũng không có.

- Phòng máy tính điện yếu, chưa đảm bảo điều kiện cho tất cả các máy tính cùng hoạt động.

3.5.3. Bài học rút ra khi thực hiện và vận dụng đề tài


- Tìm tòi sáng tạo và đổi mới phương pháp dạy học.

- Đổi mới cách học tạo sự hứng thú tiếp thu bài của học sinh.

- Yêu nghề, mến trẻ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ,…

- Dự giờ thăm lớp, hội thảo phương pháp giảng dạy các bộ môn khác.

- Tích cực tham mưu với nhà trường để tăng cường nâng cấp máy, trang thiết bị dạy học.

- Thực hiện tốt các qui định của ngành đề ra.

- Nhiều học sinh ứng dụng tin học như: giải toán, giải anh văn qua mạng.

- Sự thành công các tiết dạy không thể thiếu đồ dùng dạy học.
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
Nghiên cứu phương pháp dạy học luôn là việc làm thường xuyên của nhà trường, đối với mỗi giáo viên phải nghiên cứu, tìm hiểu, đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại.

Với yêu cầu đào tạo con người hoàn thiện Đức – Trí – Thể - Mĩ. Qua thời gian thực hiện chuyên đề này tại trường PTDT nội trú huyện ĐắkR’lấp, tỉnh Đắk Nông tôi thấy học sinh có ý thức học tập tốt, thích thú, linh hoạt hơn. 
Mặc dù còn một số điểm hạn chế nhưng qua quan sát thao tác thực hành của học sinh và số liệu thực tế cho thấy do áp dụng một số phương pháp giảng dạy, hướng dẫn thực hành như trên học sinh đều ham thích môn học này.

Để hòa nhập với cộng đồng quốc tế, trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và thực hiện Nghị quyết TW2 khóa 8 của Đảng “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “học đi đôi với hành”, “giáo dục gắn liền với thực tiễn”. Do đó giúp học sinh tự tin trong cuộc sống, áp dụng công nghệ thông tin trong công việc học tập. Với nền tảng xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực từ thế hệ trẻ là điều tất yếu của mỗi giáo viên trong thời đại hiện nay.
* Phạm vi áp dụng

Mục tiêu của giáo dục không dừng lại ở việc trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ năng và thái độ của một người lao động, mà hơn thế là hình thành năng lực làm việc, chuẩn bị cho các em bước vào xã hội của thời đại mới. Không chỉ giới hạn trong việc truyền thụ hệ thống tri thức chuyên môn mà nhằm phát triển toàn diện nhân cách của người học thông qua việc phát triển năng lực cho học sinh. Ngày nay, kiến thức, kĩ năng là một trong nhữngvăn hóa thiết yếu mà học sinh cần được trang bị cho học tập và cho cuộc sống. Cho nên việc thay đổi phương pháp dạy học là rất cần thiết. Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh là ý kiến của cá nhân tôi, mà theo tôi nó có ý nghĩa rất lớn trong quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Theo tôi nhận thấy phương pháp này không chỉ áp dụng cho học sinh ở trường PTDT nội trú Đắk R’lấp, mà còn có thể áp dụng được cho học sinh ở các trường THCS khác và có thể áp dụng vào trong nhiều môn học trong trường.
4.2. Kiến nghị

4.2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Hàng năm, nên thường xuyên mở lớp bồi dưỡng và tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về chuyên môn Tin học để giáo viên được trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, vì điều kiện trường PTDT nội trú có ít giáo viên cùng chuyên môn để học hỏi lẫn nhau.

4.2.2. Đối với Trường


- Cần có nguồn điện mạnh, ổn định để tránh tình trạng hư hỏng máy tính và đảm bảo điều kiện học tập của học sinh.

- Thư viện cần bổ sung thêm tài liệu tham khảo về môn tin học.

Trên đây là một số biện pháp về đổi mới phương pháp dạy học mà tôi đã áp dụng vào giảng dạy môn Tin học khối lớp 7, việc học sinh động hơn, học sinh phải làm việc nhiều hơn chứ không như kiểu học vẹt. Trong quá trình áp dụng phương pháp dạy học mới, giảng dạy bằng giáo án điện tử, và yêu cầu học sinh thực hành ngay các thao tác vừa học, học sinh đa số nắm được bài học trên lớp và hứng thú với môn học hơn. Tuy nhiên để thực hiện tốt việc dạy thực hành trên máy vi tính của môn Tin học, đòi hỏi cần có nhiều yếu tố khách quan, chủ quan và vẫn còn nhiều mặt hạn chế, nhất là cần trang bị đầy đủ máy vi tính cho học sinh thực hành độc lập.
Rất mong Hội đồng giám khảo cùng đồng nghiệp đóng góp ý kiến để chuyên đề của tôi có hiệu quả hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!./.



Đắk R’lấp, ngày 19 tháng 01 năm 2016.


Người viết


Đoàn Thị Thành Lý
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Các tài liệu về ứng dụng công nghệ thông tin.

- Các tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học.

- Các trang web của Bộ giáo dục và đào tạo: http://tulieu.edu.vn; http://baigiang.edu.vn;

- Các trang web về giáo dục như: http://www.bachkim.vn; http://giaoan.vn; http://www.tiengiang.com.vn; http://diendan.bachkim.vn.

- Các trang web để tìm kiếm như: http://google.com.vn, http://yahoo.com.vn, http://baamboo.com.
- Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội (2012), Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
- Phạm Thế Long (chủ biên) (2007), Sách giáo khoa Tin học dành cho THCS quyển 1, 2, 3 và 4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Phạm Thế Long (chủ biên) (2007), Sách bài tập Tin học dành cho THCS quyển 1, 2, 3 và 4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Phạm Thế Long (chủ biên) (2007), Sách giáo viên Tin học dành cho THCS quyển 1, 2, 3 và 4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Quách Tất Kiên (chủ biên) (2009), Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn tin học THCS  tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Sách bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004 – 2007)

- Sách hướng dẫn thực hành môn Tin học cho học sinh THCS.

- Từ điển Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí - The Free Vietnamese Dictionary Project 1997-2004.
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2. So sánh dữ liệu

Đánh giá độ lớn ảnh hưởng

của tác động được thực hiện

trong nghiên cứu

Mức độ ảnh

hưởng (ES)

c

So sánh các giá trị trung bình

của cùng

một

nhóm

Phép kiểm

chứng t-test 

phụ thuộc

(theo cặp)

b

So sánh các giá trị trung bình

của

hai

nhóm khác nhau

Phép kiểm

chứng t-test 

độc lập

a

Mục đích Công cụ

thống kê
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2. So sánh dữ liệu

1. Các nhóm có kết quả khác nhau không?

Phép kiểm chứng t-test (dữ liệu liên tục)

Phép kiểm chứng Khi bình phương (dữ liệu rời rạc)

2. Ảnh hưởng lớn tới mức nào?

Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn
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2. So sánh dữ liệu

		Công cụ thống kê		Mục đích

		a		Phép kiểm chứng t-test độc lập		So sánh các giá trị trung bình của hai nhóm khác nhau

		b		Phép kiểm chứng t-test phụ thuộc (theo cặp)		So sánh các giá trị trung bình của cùng một nhóm

		c		Mức độ ảnh hưởng (ES)		Đánh giá độ lớn ảnh hưởng của tác động được thực hiện trong nghiên cứu
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Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn

Ví dụ:

Kết quả điểm kiểm

tra ngôn ngữ của

hai nhóm học sinh:

		Nhóm thực nghiệm 

		Nhóm đối chứng 



Nhóm thực nghiệm

Nhóm đối chứng

Trung vị

Giá trị trung bình

Độ lệch chuẩn

1. Mô tả dữ liệu





A B C
1 Ex_Lang | Co_Lang
2 85 75
3 75 76
1 80 72
5 82 84
6 7 75
7 72 80
] 70 70
E] 78 7
10 7 7]
il 72 75
12 76 73
13 73 76
14 79 73
15 80

16 75

17

18 |Mode 75 75
13 |Median 7500 75.00
20 |Mean 763 755
21(SD 420 362
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Sử dụng thống kê trong nghiên cứu tác động

1. Mô tả dữ liệu

		Mô tả		Tham số thống kê

		
1. Độ hướng tâm		Mode
Trung vị (Median)
Giá trị trung bình (Mean)

		
2. Độ phân tán		
Độ lệch chuẩn (SD)




















